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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

------------------------------

NữSĩ SốGV DạyLớpTT

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Trường THCS Lương Thế Vinh

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐIỂM TRUNG BÌNH CẢ NĂM

Môn: Sinh

 NĂM HỌC 2013-2014

%SL%SL%SL%SL%SL

Điểm 0-3.4Điểm 3.5-4.9Điểm 5-6.4Điểm 6.5-7.9Điểm 8-10

0018730.81233.3131871739Lã Thị Lan Anh6A11

2.9111.4434.31231.4112071635Lã Thị Lan Anh6A22

8.3327.81016.7627.81019.471636Lã Thị Lan Anh6A33

00007.9334.21357.9221838Lã Thị Lan Anh6A44

0000005.4294.6352737Lã Thị Lan Anh6A55

00000010.3489.7352539Nguyễn Thị Ánh Sương7A17

002.7121.6829.71146172037Nguyễn Thị Ánh Sương7A28

0018.8643.81425812.541332Nguyễn Thị Ánh Sương7A39

000021.97501628.191432Nguyễn Thị Ánh Sương7A410

009.7332.31038.71219.461331Nguyễn Thị Ánh Sương7A511

0020.7627.6834.51017.251329Nguyễn Thị Ánh Sương7A612

0000005295382240Trần Thị Kim Hằng8A113

000028.1937.51234.4111432Trần Thị Kim Hằng8A214

000021.9765.62112.541232Trần Thị Kim Hằng8A315

6.223.1128.1953.1179.431232Lê Thị Thanh Lan8A416

3.110043.81450163.111632Trần Thị Kim Hằng8A517

3.313.3133.31046.71413.341630Lê Thị Thanh Lan8A618

00000042.11657.9222738Vũ Thị Hương9A119

000031.41168.624001735Vũ Thị Hương9A220

5.720034.31251.4188.631635Võ Thị Hồng9A321

310051.51742.414311733Võ Thị Hồng9A422

002.8127.81061.1228.331636Võ Thị Hồng9A523



HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Nga

Đắk Lắk ,Ngày 14  tháng 05  năm 2014
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